
Quy trình 39: Quy trình sản xuất cây thuốc lá
(Nicotiana tabacum)

Phần I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Thông tin chung

1.1. Xuất xứ của quy trình

- Trần Đăng Kiên (2002), Kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch, sơ chế và phân cấp thuốc lá vàng sấy lò, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

- Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Phòng về việc ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.

- Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại, thu hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng thuốc lá tại Đồng Nai.
1.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Năng suất bình quân: 20 tạ/ha

2. Nội dung quy trình

2.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

- Nhiệt độ, ánh sáng: Nhiệt độ không khí thích hợp nhất cho cây thuốc lá sinh trưởng tốt khoảng từ 16 - 32°C. Thuốc lá ưa sáng, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho cây sinh trưởng và phát triển và cho năng suất cao từ 40.000 - 60.000 lux.
- Ẩm độ và nước: Thuốc lá là loại cây cần độ ẩm để sinh trưởng và phát triển, nhưng không chịu được ngập nước và được xếp vào loại cây trung gian về ẩm độ. Độ ẩm không khí thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển 70-80%.

- Đất đai: Thuốc lá ưa vùng đất phèn, phèn mặn, pH thích hợp từ 5.5 - 6.0 thành phần đất thịt, thịt nặng, thoát nước tốt và không bị rợp bóng sẽ cho năng suất và chất lượng thuốc cao, đặc biệt chất đất càng chai thuốc càng ngon.
2.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

a) Chọn giống

Nên sử dụng giống được lưu hành (có quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách). Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.
b) Thiết kế vườn trồng

- Chọn loại đất tơi xốp, đắt cát pha, đất thịt nhẹ, đất phù sa, thuận tiện tưới tiêu, thoát nước.

- Nên bố trí luống theo chiều ruộng dễ thoát nước và theo chiều gió để cho vừa thoát nước tốt vừa thông gió. Chiều dài của luống tùy theo chiều dài của ruộng, chiều cao của luống từ 30 - 40 cm. Mặt luống rộng 40 cm. Tầng luống này cách tâm luống kia từ 1,1 - 1,2 m. Sau khi lên luống xong, bỏ hốc giữa tâm luống, mỗi hốc cách nhau từ 50 - 60 cm, hốc có độ sâu từu 15 - 20 cm. Những ruộng quá dài nên cắt luống thành nhiều đoạn để chia ruộng thành nhiều lô. Mỗi lô có chiều dài khoảng 100 m để tiện lợi cho việc tưới tiêu sau này.

c) Mật độ và khoảng cách trồng

- Đối với những giống thuốc lá cũ, mật độ 30.000 cây/ha.

- Đối với những giống thuốc lá mới: mật độ trồng thưa hơn 22.000 cây/ha.

d) Thời vụ

- Thời vụ gieo hạt:

+ Vụ khô: trong tháng 9 đến giữa tháng 10.

+ Vụ mưa: từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8.

- Thời vụ trồng:

+ Vụ khô: trong tháng 11 đến giữa tháng 12.

+ Vụ mưa: trong tháng 9 đến giữa tháng 10.

đ) Kỹ thuật trồng

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ súng các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Hạt ngâm trong nước ấm 35 - 40°C trong thời gian 3 giờ, sau đó ủ trong khăn ấm sạch. Khi hạt nứt nanh thì đem gieo. Gieo hạt trong khay, trên luống hoặc làm bầu. Khi cây giống được 10 - 15 ngày, chiều cao cây 8-10 cm, đường kính cổ rễ 1,5 -2,0 cm, có 2 - 3 lá thật, chọn cây khỏe mạnh, không dị hình, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh đem trồng. Trồng bằng cách cuốc lỗ, sâu 4 - 5 cm, dùng tay bóp nhẹ, sau 5 - 7 ngày trồng dặm những cây chết.

Có thể trồng luống đơn hoặc luống đôi, luống đơn cây cách cây 35 - 40 cm, luống đôi: cây cách cây 40 cm, hàng cách hàng 60 - 70 cm, trồng so le kiểu nanh sấu.

e) Chăm sóc 

- Tưới nước: Nước tưới là một trong những yếu tố quyết định năng suất và chất lượng thuốc lá. Số lần tưới và lượng nước tưới tuỳ thuộc độ ẩm đất và thời tiết (Chú ý: trong quá trình tưới không để nước tràn lên mặt luống).

+ Từ sau trồng đến 7 - 10 ngày, đất cần đủ ẩm để cây nhanh hồi phục.

+ Từ 10 - 30 ngày sau trồng, tưới giữ ẩm vừa phải để thuận lợi cho rễ phát triển.

+ Từ 30 - 60 ngày sau trồng, cây cần nước để phát triển thân lá, cần tưới đủ cho cây, thiếu nước trong thời kỳ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây thuốc lá.

+ Từ sau 60 ngày sau trồng đến thu hoạch: cây cần độ ẩm vừa phải. Giảm dần lượng nước tưới chỉ tưới 1/3 rãnh sau mỗi lần thu hoạch.

+ Trước khi thu hoạch khoảng 2 tuần, không tưới nước, cần đất khô ráo, tuyệt đối tránh để nước vào ruộng nếu mưa phải tháo kiệt nước kịp thời.
- Tỉa cây (ngắt ngọn, diệt chồi): Mục đích bấm ngọn, diệt chồi là nhằm tập trung dinh đưỡng nuôi lá làm tăng năng suất 20% so với không xử lý.

+ Tiến hành ngắt ngọn khi trên ruộng có 50% số cây chớm nở hoa. Ngắt nụ hoa và 2 - 3 lá liền kề. Ngắt đến đâu nhỏ thuốc diệt chồi đến đó. Tiến hành nhỏ thuốc từ đỉnh đã ngắt ngọn cho nước thuốc chảy xuống đến 1⁄4 thân cây thì ngưng. Dùng tay ngắt bỏ những chồi dài hơn 2 cm.

+ Nên ngắt ngọn tỉa chồi và xử lý thuốc diệt chồi khi cây khô ráo, trời không mưa, tránh để thuốc diệt chồi rơi dính vào lá thuốc làm cháy lá.

- Bón phân: Số lượng phân bón cụ thể được định mức tại mục 1 phần B của quy trình này

+ Bón lót: Toàn bộ lượng phân bón hữu cơ sinh học và phân lân.

+ Bón thúc 1: sau trồng 7 - 10 ngày, bón 20 % phân đạm và 20% phân Kali, rải phân cách gốc 10 - 15 cm (ngay đuôi 4), sâu 10 cm, bón xong lắp đất lại, kết hợp với xới xáo nhẹ.

+ Bón thúc 2: sau trồng 20 - 25 ngày, bón 50 % lượng phân đạm và 50% phân Kali, rải phân dọc theo rãnh, ngay đuôi lá, rồi dùng cuốc lấp phân lại, vun luống định hình.

+ Bón thúc 3: sau trồng 30 - 35 ngày, bón 30% phân đạm và 30% phân Kali còn lại, rải phân dọc theo rãnh, ngay đuôi lá, bón phân theo rãnh cho từng gốc, rồi dùng cuốc xới xáo lấp phân lại, vun luống hoàn chỉnh.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

f) Quản lý sinh vật gây hại

- Quản lý sinh vật gây hại dựa trên 6 nguyên tắc Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) gồm: đất khỏe; cây trồng khỏe; đầu tư thông minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát và kiểm tra đồng ruộng; nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm. 

- Một số sinh vật gây hại chính: rầy xanh, nhện đỏ, rệp muội, bệnh đốm mắt cua, bệnh sương mai, bệnh khảm lá, bệnh đốm lá vi khuẩn.
- Biện pháp phòng chống:

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại. 

+ Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp.

+ Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như dòi đục lá, rệp...

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.
2.3. Thu hoạch 

Thu hoạch đúng độ chín mới đạt chất lượng cao: khi lá chuyển màu vàng nhạt, ngả so với thân góc 90 độ, cuộn lá có màu trắng sữa, mặt lá bóng mịn, lông rụng, lá bắt đầu chín từ dưới chân lên ngọn vì vậy phải hái theo định kỳ.

Kỹ thuật hái lá: Thường sau khi trồng 8 tuần có thể hái, mỗi lần hái từ 2 - 4 m thời gian hái bắt đầu từ 7- 8 giờ sáng (khi lá đã khô), không hái lá lúc trời mưa, lá hái xong không để trên đất hoặc ngoài nắng, phải ghim phơi trong ngày, không chất đống qua đêm, các lá có hiện tượng thối nhẹ ở cuồng lá hay cuống giữa, phải để riêng và treo phơi riêng.

Phần II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CÔNG LAO ĐỘNG

Quy mô: 01 ha. Mật độ: 22.000 cây/ha.
1. Định mức về vật tư nông nghiệp

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức (ha)
	Ghi chú

	-
	Cây giống
	Cây
	22.000
	

	-
	Phân hữu cơ
	
	
	

	a
	Phân chuồng
	Tấn
	10
	Chọn a hoặc b

	b
	Phân hữu cơ vi sinh
	Tấn
	3
	

	-
	Phân Urê
	Kg
	480
	

	-
	Phân Super lân
	Kg
	2600
	

	-
	Phân Kali (KCl)
	Kg
	365
	

	-
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Lít
	5
	


2. Định mức công lao động

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Làm đất: + Phát dọn thực bì
	Công
	10
	 

	
	                + Cuốc hốc
	Công
	10
	 

	2
	Gieo trồng
	Công
	10
	 

	3
	Chăm sóc
	 
	 
	 

	-
	Bón phân
	Công
	12
	 

	-
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu
	Công
	45
	 

	-
	Phun thuốc bảo vệ thực vật 
	Công
	6
	 

	TỔNG
	 
	 93
	 


